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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: HIV không lây qua đường nào sau đây?
A. Đường máu                      B. Từ mẹ sang con

C. Hô hấp

Câu 2: Nên làm gì để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì?
A. Thường xuyên tắm giặt sạch sẽ

B. Đặc biệt, hằng ngày phải rửa bộ phận sinh dục ngoài và thay quần áo lót     

C. Hằng ngày rửa mặt, gội đầu và thay quần áo     

D. Vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm giặt gội đầu, hằng ngày phải rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và thay quần áo lót.

Câu 3: Chất dẻo có tính chất gì?

A. Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nặng, rất bền, khó vỡ.

B. Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nhẹ, rất bền, dễ vỡ.

C. Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ.

D. Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nặng, rất bền, dễ vỡ.
Câu 4:  Để bảo quản một số đồ dùng trong gia đình được làm từ tre, mây, song người ta thường sử dụng loại sơn nào dưới đây ?
A. Sơn tường           B. Sơn dầu                       C. Sơn cửa
             D. Sơn chống gỉ

Câu 5: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp.
	A
	
	B

	
	
	

	1. Tơ tằm
	
	a. Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa.

	
	
	

	2. Gạch ngói
	
	b. Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà.

	
	
	

	3. Thép
	
	c. Để dệt thành vải may quần áo, chăn màn

	
	
	

	4. Đá vôi
	
	d. Để sản xuất xi măng, tạc tượng


II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm) Bệnh sốt rét do tác nhân nào gây ra? Phòng bệnh sốt rét bằng cách nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2.  (2,5 điểm) Cao su có tính chất gì? Cao su được sử dụng trong đời sống  và sản xuất vào những việc gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu3: (2 điểm) Bạn cần phải làm gì để phòng tránh bị xâm hại?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1:  Nối sự kiện ở cột A với mốc lịch sử ở cột B cho phù hợp.
                                 A
                  B

	1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
	
	a. Thu đông 1947


	2. Chiến thắng Việt Bắc
	
	b. 19/8/1945


	3. Cách mạng Tháng Tám thành công
	
	c. 5/6/1911


Câu 2: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập nhằm: 

A. Tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.                                                      

B. Tuyên bố  sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

C. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.                                                     

D. Tất cả các ý trên.
Câu 3:  Loại đất ở vùng đồi núi có màu đỏ hoặc đỏ vàng thường nghèo mùn, nếu được hình thành trên đá badan thì rất phì nhiêu là đặc điểm của loại đất:
A. Đất phe-ra-lít.                        B. Đất phù sa                           C. Đất sét.

Câu 4: Nguyên nhân khí hậu giữa hai miền Nam và Bắc nước ta khác nhau là:

A. Do dãy Trường Sơn chạy theo hướng Bắc Nam.

B. Do có dãy núi Bạch Mã chắn ngang.

C. Do các dãy núi có hình cánh cung.
Câu 5: Trong các hoạt động sau, những hoạt động thuộc ngành lâm nghiệp là :

A. Trồng và bảo vệ rừng.



B. Khai thác thủy sản.

C. Chăn nuôi gia súc, gia cầm.

          D. Tất cả các ý trên.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm) Vùng biển Việt Nam bao bọc phía nào của phần đất liền nước ta? Biển có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2: (2,5 điểm) Nêu đặc điểm địa hình của Việt Nam.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: (2 điểm) Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 nhằm mục đích gì ?
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